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TỜ TRÌNH
Dự thảo Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ một phần chi phí khám chữa bệnh 
cho người nghèo, người mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn, 
người nhiễm HIV trên địa bàn tỉnh Đồng Nai


Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh.
Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22/6/2015 của Quốc hội; căn cứ công văn số 160/HĐND -VP của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thống nhất đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ một phần chi phí khám chữa bệnh cho người nghèo, người mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn, người nhiễm HIV trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
UBND tỉnh kínhtrình HĐND tỉnh dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chế độ hỗ trợ một phần chi phí khám chữa bệnh cho người nghèo, người mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn, người nhiễm HIV trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, cụ thểnhư sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT
Căn cứ các Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ về khám, chữa bệnh cho người nghèo; Thông tư liên tịch số 33/2013/TTLT-BYT-BTC ngày 18/10/2013 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn tổ chức thực hiện Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg, UBND tỉnh đã ban hành các Quyết định gồm: Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 05/5/2016 ban hành Quy định về trình tự, thủ tục, nội dung chi, mức chi hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về trình tự, thủ tục, nội dung chi, mức chi hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND, nguồn kinh phí hỗ trợ được thực hiện từ Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo là quỹ tài chính nhà nước.
Căn cứ Quyết định số 2188/QĐ-TTg ngày 15/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy định việc thanh toán thuốc kháng vi rút HIV được mua sắm tập trung cấp quốc gia sử dụng nguồn quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và hỗ trợ người sử dụng thuốc kháng vi rút HIV; UBND tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo Sở Tài chính phối hợp Sở Y tế và Bảo hiểm xã hội tỉnh trong việc bố trí nguồn ngân sách thực hiện mua thẻ BHYT cho người nhiễm HIV để đảm bảo 100% người nhiễm HIV có thẻ BHYT từ năm 2017 đến nay; không thành lập quỹ phòng chống HIV mà lồng ghép phần hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh của người nhiễm HIV trong quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo.
Tuy nhiên, ngày 28/12/2018, Bộ Tài chính đã có Văn bản số 16473/BTC-NSNN đề nghị Bộ Y tế trình Chính phủ không duy trì Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo là quỹ tài chính nhà nước mà nên để tổ chức, cá nhân thành lập Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo là loại hình quỹ xã hội, quỹ từ thiện. Thực hiện khoản 11 Điều 8 Luật Ngân sách nhà nước từ ngày 01/01/2017 ngân sách nhà nước không hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với quỹ tài chính ngoài ngân sách.
Hiện tại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã và đang thực hiện Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND và Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND. Kinh phí thực hiện hỗ trợ do ngân sách địa phương đảm bảo; năm 2018, 2019, 2020 có thêm kinh phí kết dư từ quỹ bảo hiểm y tế bổ sung. Trong 04 năm qua từ năm 2016 đến 2019; quỹ không nhận được sự hỗ trợ, tài trợ nào ngoài ngân sách. Như vậy để chuyển đổi Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo là loại hình quỹ xã hội, quỹ từ thiện trong thời điểm này là không khả thi vì không nhận được kinh phí để duy trì việc thực hiện hỗ trợ một phần chi phí  khám chữa bệnh cho người nghèo, người mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn, người nhiễm HIV; Duy trì Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo là quỹ Tài chính nhà nước thì không còn phù hợp.
Do đó, để duy trì việc thực hiện hỗ trợ một phần chi phí  khám chữa bệnh cho người nghèo, người mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn, người nhiễm HIV trên địa bàn tỉnh Đồng Nai từ nguồn ngân sách nhà nước đối với những nội dung chưa được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán nhằm thực hiện chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh  thì việc xây dựng chính sách là cần thiết.
Trên cơ sở nội dung tại Văn bản số 16473/BTC-NSNN của Bộ Tài chính về hướng dẫn triển khai thực hiện Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo và căn cứ các quy định pháp luật có liên quan gồm:
- Điểm c khoản 5 Điều 19 Luật Tổ chức Chính quyền địa phương quy định trách nhiệm của HĐND tỉnh “Quyết định biện pháp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân; bảo vệ và chăm sóc người mẹ, trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, người nghèo, trẻ mồ côi không nơi nương tựa và người có hoàn cảnh khó khăn khác. Quyết định biện pháp phòng, chống dịch bệnh; biện pháp thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh”;
- Khoản 3 Điều 27 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết để quy định “Biện pháp nhằm phát triển kinh tế xã hội, ngân sách, quốc phòng, an ninh ở địa phương”;
- Khoản 3 Điều 21 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước quy định thẩm quyền của HĐND tỉnh “Quyết định các chế độ chi ngân sách đối với một số nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù ở địa phương ngoài các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương, ngân sách trung ương không hỗ trợ…”.
Với đặc điểm địa bàn tỉnh Đồng Nai có số người thuộc hộ nghèo hiện nay khoảng 23.000 người nghèo và khoảng 79.700 người thuộc diện trợ cấp xã hội hằng tháng, người đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm công tác xã hội tỉnh; các đối tượng thuộc hộ nghèo, bảo trợ xã hội, người bị bệnh hiểm nghèo nếu không có chính sách hỗ trợ một phần chi phí khám chữa bệnh của Nhà nước thì họ gặp rất nhiều khó khăn trong khám, chữa bệnh; Điều kiện kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển tốt, đảm bảo đáp ứng được nhu cầu kinh phí hỗ trợ một phần cho các đối tượng khó khăn khám chữa bệnh hằng năm; Đối với người nhiễm HIV chấp nhận điều trị thuốc kháng vi rút HIV khi nguồn thanh toán thuốc ARV chuyển qua BHYT thanh toán, nếu không có thẻ BHYT thì người nhiễm HIV không có kinh phí chi trả sẽ không điều trị thuốc kháng vi rút HIV nữa dẫn tới nguy cơ cao cho xã hội; việc đảm bảo 100% người nhiễm HIV có thẻ BHYT theo chỉ đạo của Thủ tướng là hết sức cần thiết.
Từ tháng 6 năm 2016 đến tháng 12 năm 2019 Thường trực Ban Quản lý Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo, các cơ sở y tế công lập (Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo) đã thanh toán hỗ trợ cho 21.898 lượt bệnh với số tiền 19.141,343 triệu đồng (trong đó hỗ trợ tiền ăn cho bệnh nhân nghèo là 14.104 lượt với tổng số tiền là 5.105,75 triệu đồng; hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh cho bệnh nhân mắc bệnh ung thư, chạy thận nhân tạo, mổ tim có hoàn cảnh khó khăn là 6.959 lượt bệnh nhân với số tiền là 13.898,347 triệu đồng; hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh cho bệnh nhân HIV chấp nhận điều trị thuốc kháng virút HIV là 811 lượt bệnh nhân với số tiền là 128,593 triệu đồng; hỗ trợ chi phí tiêm vaccin bệnh dại hộ nghèo 24 lượt với số tiền là 8,653 triệu đồng). Trong đó sử dụng từ quỹ kết dư Bảo hiểm y tế năm 2018, 2019 là 8.000 triệu đồng. 
Từ năm 2017 đến năm 2019 Sở Y tế đã thực hiện mua 7.366 thẻ BHYT cho 2.269 người đến 2.707 người nhiễm HIV chấp nhận điều trị ARV với tổng số tiền 4.175 triệu đồng.
Theo Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ X ngày 30/9/2015 của Đảng bộ tỉnh Đồng Nai “tăng trưởng kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường và đảm bảo an sinh xã hội, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống người dân; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội trong quá trình phát triển”. Chính vì vậy cần tiếp tục duy trì chính sách hỗ trợ mua thẻ BHYT cho người nhiễm HIV; hỗ trợ một phần chi phí khám chữa bệnh cho người nghèo, người mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn, người nhiễm HIVchấp nhận điều trị ARV.
Để đảm bảo cơ sở pháp lý khi bố trí ngân sách tỉnh chi hỗ trợ mua thẻ BHYT cho người nhiễm HIV; hỗ trợ một phần chi phí khám chữa bệnh cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người nhiễm HIV. Việc xây dựng chính sách Quy định hỗ trợ một phần chi phí khám chữa bệnh cho người nghèo, người mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn, người nhiễm HIV trên địa bàn tỉnh Đồng Nai là cần thiết.
Để tránh trùng lắp về chính sách sau khi Nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua. UBND tỉnh thực hiện giải thể Quỹ KCB cho người nghèo và giao việc thực hiện chính sách cho Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc Sở Y tế.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT
1. Mục đích
- Đảm bảo cơ sở pháp lý cho việc tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ từ ngân sách tỉnh hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại, tiền tiêm ngừa vaccin dại cho bệnh nhân thuộc hộ nghèo; hỗ trợ một phần chi phí khám chữa bệnh cho bệnh nhân mắc bệnh ung thư, chạy thận nhân tạo, mổ tim có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT, hỗ trợ 100% phần đồng chi trả chi phí khám chữa bệnh (bao gồm cả thuốc kháng vi rút HIV) cho người nhiễm HIV chấp nhận sử dụng thuốc kháng vi rút HIV.
- Tiếp tục thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.
2. Quan điểm chỉ đạo:
Việc xây dựng chính sách phải bám sát các chủ trương của Đảng pháp luật của Nhà nước và phải phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh Đồng Nai. 
III.QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT:
UBND tỉnh đã chỉ đạo cơ quan soạn thảo dự thảo nội dung đề nghị xây dựng Nghị quyết, lấy ý kiến thống nhất của các bộ (có liên quan); các sở, ban ngành, đoàn thể, đơn vị (liên quan), các địa phương; thực hiện thủ tục đăng tải hồ sơ dự thảo đề nghị xây dựng Nghị quyết lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh để lấy ý kiến góp ý.
Cơ quan soạn thảo tổng hợp, điều chỉnh, gửi Sở Tư pháp thẩm định và hoàn chỉnh Tờ trình, dự thảo đề nghị xây dựng Nghị quyết;  Ủy ban nhân dân tỉnh có tờ trình số 3255/TTr-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2020trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết; Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh có công văn số 160/HĐND -VP của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thống nhất đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ một phần chi phí khám chữa bệnh cho người nghèo, người mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn, người nhiễm HIV trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo cơ quan soạn thảo dự thảo Tờ trình Nghị quyết của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chế độ hỗ trợ một phần chi phí khám chữa bệnh cho người nghèo, người mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn, người nhiễm HIV trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, lấy ý kiến thống nhất của các bộ (có liên quan); các sở, ban ngành, đoàn thể, đơn vị (liên quan), các địa phương; thực hiện thủ tục đăng tải hồ sơ dự thảo Nghị quyết lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh để lấy ý kiến góp ý; hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ hỗ trợ một phần chi phí khám chữa bệnh cho người nghèo, người mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn, người nhiễm HIV trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT:
1. [bookmark: _GoBack]Bố cục:Nghịquyết gồm có 4 điều
Điều 1. Quy định đối tượng hưởng chế độ hỗ trợ
Điều 2. Nội dung hỗ trợ, mức hỗ trợ, kinh phí thực hiện
Điều 3. Nguyên tắc hỗ trợ
Điều 4.Tổ chức thực hiện
2. Nội dung cơ bản: 
Điều 1. Quy định hỗ trợ một phần chi phí khám chữa bệnh cho người nghèo, người mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn, người nhiễm HIV; hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho người nhiễm HIV trên địa bàn tỉnh Đồng Naivới đối tượng áp dụng như sau:
1.  Người thuộc hộ nghèo theo quy định hiện hành của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai về chuẩn hộ nghèo.
2.  Người thuộc diện được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định của pháp luật và người đang được nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội của Nhà nước. 
3. Người mắc bệnh ung thư, chạy thận nhân tạo, mổ tim nhưng gặp khó khăn do chi phí cao mà không đủ khả năng chi trả viện phí(không thuộc đối tượng tại điểm 1,2 điều này).
4. Người nhiễm HIV chấp nhận sử dụng thuốc kháng vi rút HIV.
Điều 2. Nội dung hỗ trợ, mức hỗ trợ, kinh phí thực hiện:
1. Nội dung hỗ trợ, mức hỗ trợ:  
1.1 Hỗ trợ tiền ăn cho bệnh nhân tại khoản 1 Điều 1khi điều trị nội trú tại các cơ sở y tế nhà nước từ tuyến huyện trở lên với mức 50.000 đồng/người bệnh/ngày. 
- Số ngày hưởng hỗ trợ theo đúng số ngày điều trị nội trú trong hồ sơ bệnh án, bao gồm cả ngày nhập viện và ngày xuất viện.
- Trường hợp bệnh nhân chuyển viện lên tuyến trên tự túc tiền ăn theo số ngày điều trị tuyến trên, căn cứ vào giấy ra viện của bệnh viện tuyến trên đề làm căn cứ thanh toán.
1.2  Hỗ trợ chi phí đi lạicho bệnh nhân tại khoản 1 Điều 1khi điều trị nội trú tại các cơ sở y tế nhà nước từ tuyến huyện trở lên trong trường hợp tử vong hoặc bệnh quá nặng và người nhà có nguyện vọng đưa về nhà nhưng không được bảo hiểm y tế hỗ trợ.
- Trường hợp sử dụng phương tiện vận chuyển của cơ sở y tế nhà nước: thanh toán chi phí vận chuyển cả chiều đi và về cho cơ sở y tế chuyển người bệnh theo mức bằng 0,2 lít xăng/km tính theo khoảng cách vận chuyển và giá xăng tại thời điểm sử dụng và các chi phí cầu, phà, phí đường bộ khác (nếu có).  Nếu có nhiều hơn một người bệnh được vận chuyển trên cùng một phương tiện thì mức thanh toán chỉ được tính như đối với vận chuyển một người bệnh.
- Trường hợp không sử dụng phương tiện vận chuyển của cơ sở y tế nhà nước: thanh toán chi phí vận chuyển một chiều đi cho người bệnh theo mức bằng 0,2 lít xăng/km cho một chiều đi tính theo khoảng cách vận chuyển và giá xăng tại thời điểm sử dụng. Cơ sở y tế chỉ định chuyển bệnh nhân thanh toán chi phí vận chuyển cho người bệnh.
1.3. Hỗ trợ một phần chi phí khám bệnh, chữa bệnh chobệnh nhân thuộc đối tượng qui định tại khoản 1, khoản 2 Điều 1 khi điều trị tại các cơ sở y tế nhà nước từ tuyến huyện trở lên có chi phí khám chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Bảo hiểm y tế  từ 100.000 đồng trở lên theo mức 70% chi phí khám chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Bảo hiểm y tế.
Mức hỗ trợ tối đa không quá 20.000.000 đồng/người/năm.
1.4. Hỗ trợ thanh toán một phần chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho bệnh nhân điều trị tại các cơ sở y tế nhà nước mắc bệnh ung thư, chạy thận nhân tạo, mổ tim gặp khó khăn do chi phí cao mà không đủ khả năng chi trả viện phí; phần người bệnh phải chi trả cho cơ sở y tế của nhà nước từ 1.000.000 đồng trở lên theo mức:
- Trường hợp bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế thì hỗ trợ 50% phần đồng chi trả. Mức hỗ trợ tối đa không quá 20.000.000 đồng/người/năm.
- Trường hợp bệnh nhân không có bảo hiểm y tế thì chỉ được hỗ trợ một lần 25% chi phí khám, chữa bệnh theo quy định nhưng tối đa không quá 10.000.000 đồng/người.
1.5. Hỗ trợ 100% chi phí tiêm vaccin bệnh dại cho các đối tượng tại khoản 1 Điều 1.
1.6. Hỗ trợ 100% chi phí mua thẻ BHYT và hỗ trợ 100% chi phí cùng chi trả trong phạm vi thanh toán của bảo hiểm y tế đối với thuốc kháng vi rút HIV, chi phí khám chữa bệnh cho người nhiễm HIVchấp nhận sử dụng thuốc kháng vi rút HIV.
2. Kinh phí thực hiện: 
Kinh phí thực hiện được bố trí từ Ngân sách tỉnh.
Điều 3.Nguyên tắc hỗ trợ:
1. Hỗ trợ cho các đối tượng  thụ hưởng quy định tại điều 1 khi vào điều trị tại các cơ sở y tế của nhà nước từ tuyến huyện trở lên.
2. Không hỗ trợ người bệnh trong các trường hợp sau:
a) Tự chọn cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (trái tuyến, vượt tuyến).
b) Khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu.
c) Cố ý tự tử hoặc tự gây thương tích; điều trị tổn thương về thể chất do hành vi vi phạm pháp luật của mình gây ra.
Điều 4. Tổ chức thực hiện
1. Ủy nhân dân tỉnh có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả thực hiện cho Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết theo quy định.
3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên giám sát và vận động Nhân dân cùng tham gia thực hiện, giám sát Nghị quyết này; phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị của Nhân dân đến các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
Trên đây là Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ một phần chi phí khám chữa bệnh cho người nghèo, người mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn, người nhiễm HIV trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.Ủy ban nhân dân tỉnh xin kính trình Hội đồng nhân dân tỉnhxem xét, quyết định./.
Đính kèm:
1. Dự thảo Nghị quyếtquy định chế độ hỗ trợ một phần chi phí khám chữa bệnh cho người nghèo, người mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn, người nhiễm HIV trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
2. Tờ trình ... của Sở Y tế.
3. Báo cáo số ...của Sở Y tế báo cáo tổng hợp báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp bản dự thảo Tờ trình và Nghị quyết
4. Báo cáo thẩm định số.....của  Sở Tư Pháp
5. Báo cáo tiếp thu giải trình báo cáo thẩm định.
6.Khả năng cân đối ngân sách.

	Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;
- Các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Các Sở: Y tế; Tư pháp; Tài chính;
- Chánh; các PCVP.UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX, KTNS.
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